THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ 
BỀN VỮNG XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG VÙNG CÓ NĂNG SUẤT CÀ PHÊ CAO NHẤT THẾ GIỚI
                                                                                     TS Phạm S

                                                                P. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

    Tỉnh Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cây cà phê, hiện nay toàn tỉnh có 155.239 ha, sản lượng đạt khoảng 430 ngàn tấn, trong đó diện tích cà phê chè (Arabica) khoảng 16.000 ha, chiếm khoảng 10,3% tổng diện tích; là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về diện tích (sau Đắk Lắk); song là tỉnh có năng suất bình quân cao nhất và sản lượng cao nhất cả nước; bên cạnh đó Lâm Đồng có vùng sản xuất cà phê chè (cầu đất Đà Lạt) được các tổ chức quốc tế đánh giá có chất lượng thuộc nhóm đầu trên thế giới; luôn được các tập đoàn cà phê đa quốc gia quan tâm như: UCC, STARBUCKS, NESTLE, OLAM, ACOM...
     Trong thời gian tỉnh Lâm Đồng tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đặc biệt là việc quản lý và canh tác cà phê theo quy hoạch; tăng cường quản lý nguồn giống, đảm bảo đưa các giống có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất đại trà, quản lý quy trình sản xuất chặt chẽ với việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật như 4C, rainforest, UTZ, … các giống cho năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh gỉ sắt được đưa và sản xuất trên quy mô lớn; góp phần đưa năng suất bình quân toàn tỉnh từ 26,1 tạ/ha năm 2012 tăng lên 3,0 tấn/ha năm 2017; sản lượng 366.000 tấn năm 2012 lên 440.000 tấn năm 2017, với mức tăng bình quân sản lượng 3,6%/năm, thu nhập của người nông dân trồng cà phê tăng lên rõ rệt. Có được những kết quả đột phá đối với ngành cà phê Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng tập trung đồng bộ các giải pháp sau đây:
 1. Thực hiện quyết liệt tái canh cà phê: Trước yêu cầu thực tế tuổi vườn cà phê trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo rà soát diện tích cần tái canh giai đoạn 2013-2020 khoảng 50.651 ha (chiếm 30% tổng diện tích) gồm 47.183 cà phê vối và 3.468 ha cà phê chè. Tỉnh Lâm Đồng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt chương trình tái canh, cải tạo giống cà phê theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 UBND tỉnh), với mục tiêu thực hiện trồng tái canh, ghép cải tạo và trồng mới khoảng 23.000 ha cà phê già cỗi; nâng năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 2,8-3tấn/ha vào cuối năm 2015. Trước yêu cầu nguồn vốn tín dụng phục vụ cho kế hoạch khá lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng với Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ số 2145 ngày 24/4/2013 về việc tài trợ vốn đầu tư tái canh diện tích cà phê già cỗi, với gói tín dụng 2.800 tỷ đổng, đây là một trong những cơ hội tốt cho ngành cà phê Lâm Đồng có điều kiện phát triển triển bền vững.

      Mặc dù chương trình triễn khai từ tháng 5/2013 song kết quả đến nay đáng khích lệ với diện tích ghép cải tạo, trồng mới tái canh theo kế hoạch từ năm 2013 đến năm 2020. Kết quả tái canh đến 30/9/2017 đã thực hiện 45.075 ha, đạt 196% kế hoạch giai đoạn 2015 và đạt 69,7% giai đoạn 2020.  Nguồn vốn vay Chi nhánh Agribank Lâm Đồng và Agribank chi nhánh Nam Lâm Đồng là 924,911 tỷ đồng cho 16.138 hộ để thực hiện 22.639,5 ha. Kết quả thực hiện chương trình chiếm 65% diện tích tái canh và chiếm 83% nguồn vốn tín dụng tái canh so với các tỉnh Tây Nguyên. 

      Điều đáng ghi nhận tác động của chương trình tái canh cà phê trong thời gian qua đã tạo bước đột phá góp phần phát triển cà phê bền vững, sản lượng cà phê sản xuất theo chứng nhận tăng cao, chất lượng cà phê cải thiện đáng kể; nhiều hộ vùng nông thôn có thu nhập và chất lượng sống được nâng cao. Người dân sẵn sàng chia sẻ nguồn lực góp phần xây dựng nông thôn mới, đến nay Lâm Đồng có 72 xã và 01 Huyện đạt tiêu chí nông thôn mới, là cơ sở quan trọng để tạo đà tỉnh Lâm Đổng phấn đấu trở thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020.

 2. Tập trung chỉ đạo sản xuất cà phê có chứng nhận: trong quá trình hội nhập quốc tế, tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, do đó cà phê phải sản xuất có chứng nhận, an toàn thực phẩm là yêu cầu tất yếu, nhằm nâng cao năng lực canh tranh. Trong thời gian qua tỉnh tập sản xuất cà phê có chứng nhận. Diện tích cà phê sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng chứng nhận 75.493 ha, (bao gồm: chứng nhận UTZ CERTIFIED diện tích 20.843 ha; chứng nhận 4C diện tích 53.230 ha; chứng nhận Rainforest Aliance diện tích 720 ha; chứng nhận C.A.F.E Practices diện tích 700 ha).
3. Đầu tư khoa học công nghệ trọng tâm: Xác định là cây trồng chủ lực ngành nông nghiệp, do đó trong những năm qua tỉnh đầu tư khá toàn diện các công trình nghiên cứu khoa học từ khâu chọn tạo giống có năng suất cao, chất lượng tốt; xác định công thức bón phân hợp lý; biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp; kỹ thuật canh tác bền vững; hỗ trợ đổi mới công nghệ chế biến; đồng thời tỉnh chú trọng xây dựng và quãng bá các thương hiệu chỉ dẫn địa lý cà phê : cà phê Di Linh, cà phê chè Cầu Đất, cà phê chè Langbiang, đặc biệt thương hiệu Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành nhằm quãng bá thương hiệu cà phê arabica trong và ngoài nước.
4. Mở rộng họp tác quốc tế toàn diện: tỉnh Lâm Đồng luôn mở rộng họp tác quốc tế để tiếp cận các tựu khoa học công nghệ và nguồn lực tài chính nhằm nâng cao năng lực quản trị. Tỉnh Lâm Đồng đã phối họp với Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững IDH để triển khai Chương trình Cảnh quan bền vững (ISLA) từ năm 2015, Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên ở Việt Nam thực hiện chương trình này. Chương trình có nhiều nội dung, song  hợp phần nghiên cứu về hệ thống nông - lâm kết hợp trên vườn cà phê ở Lâm Đồng và tác dụng của việc trồng xen canh nhằm đảm bảo phát triển bền vững như phương diện kỹ thuật: (cạnh tranh tài nguyên đất, nước, dinh dưỡng, giảm sâu bệnh...), kinh tế (sinh kế ngắn và dài hạn của nông hộ, thị trường ngắn và dài hạn...) và môi trường (khả năng hấp thụ carbon...). đây sẽ là những căn cứ vững chắc để các tiểu dự án tiến hành xây dựng thử nghiệm mô hình nông lâm kết hợp ở 40 vườn mẫu ở Lâm Đồng, làm cơ sở nhân rộng ra các tỉnh Tây nguyên trong những năm tới.
     Tỉnh tham gia dự án VnSAT giai đoạn 2016-2020 với nguồn vốn khoảng 129 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục hạ tầng nông nghiệp, nâng cao năng lực quản trị… trong đó hỗ trợ 20 tỷ đồng trong 5 năm để triển khai 55 mô hình tái canh bền vững; trong 3 năm qua đã thực hiện với kinh phí 4,3 tỷ đồng (năm 2017 đã thực hiện 10 mô hình/10 ha); hỗ trợ 31 mô hình sản xuất cà phê bền vững, diện tích 27,5 ha (đã thực hiện năm 2017, với kinh phí 2,6 tỷ đồng); hỗ trợ 15,5 tỷ đồng đào tạo nông dân sản xuất cà phê bền vững; hỗ trợ 7,6 tỷ đồng đào tạo tái canh cà phê bền vững nhằm phục vụ tái canh cà phê củ tỉnh tại các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài về cà phê.
       Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đưa ra các giải pháp đột phá cho ngành hàng cà phê đến năm 2025 nhằm chủ động hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu, với các giải pháp đồng bộ phát triển ngành hàng cà phê theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại mang tính đột phá để phát triển thời kỳ mới tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tiếp tục thực hiện một số giải pháp thực tiễn như sau:
1. Tiến hành hành quản lý quy hoạch phát triển cà phê giai đoạn 2016-2020 với quy mô sản xuất theo hướng chiều sâu để tập trung nâng cao năng suất và chất lượng:
Tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc phát triển diện tích tự phát, ổn định diện tích cà phê đến năm 2020 vào khoảng 150.000 ha, trong đó có khoảng 18-20% diện tích cà phê chè; nâng năng suất bình quân cà phê nhân toàn tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 3,5 tấn/ha, sản lượng khoảng 460.000- 480.000 tấn/năm; tiếp tục giữ vững Lâm Đồng là tỉnh có năng suất cà phê cao nhất Việt Nam.
Nâng cao năng lực chế biến cà phê nhân của các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn; đến năm 2020 năng lực chế biến cà phê nhân đạt 440.000-450.000 tấn (chiếm 90-95% sản lượng cà phê của toàn tỉnh), trong đó 70% sản lượng được chế biến theo quy mô công nghiệp và 40% được chế biến theo công nghệ chế biến ướt.

2. Phân vùng phát triển cà phê để đầu tư trọng điểm công nghệ gắn với thị trường: căn cứ vào tiểu vùng sinh thái và yêu cầu kỹ thuật chia thành các vùng sản xuất và vùng chuyên canh cà phê để tập trung kỹ thuật:
Vùng có độ cao trên 800m so với mực nước biển có điều kiện, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, ưu tiên phát triển cà phê chè với diện tích khoảng 25.000-30.000ha, chiếm khoảng 15-20% diện tích cà phê toàn tỉnh. Vùng có độ cao từ 300m đến 800m so với mực nước biển có điều kiện, thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, phát triển cà phê vối là chủ yếu với diện tích khoảng 120.000-125.000ha, chiếm khoảng 75-80% diện tích cà phê toàn tỉnh. Xác định một số vùng sinh thái phù hợp để phát triển các giống cà phê chè cao cấp (Moka, Katura, Bourbone...), cà phê chè hữu cơ tại thành phố Đà Lạt, huyện Đam Rông và huyện Lạc Dương.

Phát triển 04 vùng chuyên canh cà phê có quy mô lớn tại các huyện: Di Linh 41.000ha, Lâm Hà 40.000ha, Bảo Lâm 29.000ha và Đức Trọng 15.800ha để hình thành những vùng nguyên liệu có quy mô lớn phục vụ cho chế biến và xuất khẩu.Phát triển vùng sản xuất cà phê có chứng nhận theo tiêu chuẩn UTZ, 4C, Rainforest đạt 50-60% diện tích để cung cấp cà phê nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

3. Xác định Khoa học và Công nghệ là then chốt để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành cà phê: nâng cao năng lực sản xuất giống cà phê chất lượng cao cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh có tính bền vững không chỉ cho giai đoạn theo kế hoạch 2013-2015 mà có tính lâu dài; xây dựng vườn sản xuất chồi giống cà phê theo hướng ứng dụng công nghệ cao; hoàn thiện quy trình nhân giống cà phê, đặc biệt cây giống phải được kiểm tra nghiêm khắc về kỹ thuật: bộ rễ cây không cong queo, bầu đất sạch tuyến trùng và mầm mống các bệnh gây hại rễ cà phê.Tiếp tục đầu tư khoa học công nghệ: Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ canh tác, công nghệ giống (ghép chồi, trồng tái canh).
    Khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh đầu tư nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cà phê để hình thành ngành công nghiệp sản xuất giống nhưng quản lý nhà nước phải chặc chẽ, nhằm tăng nhanh năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh, hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân một cách bền vững.
      Thực hiện họp tác công tư phân vùng tưới nước tưới tiết kiệm nước tiết kiệm, tưới đồng loạt theo yêu cầu sinh lý của cây, đặc biệt tưới cho hoa nở tập trung để quả chín tập trung nâng cao tỷ lệ quả chín đồng đều đạt khoảng 55.000 ha vào năm 2020. 

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư mới các cơ sở chế biến đồng thời đổi mới công nghệ, thiết bị (phân loại, đánh bóng cà phê xuất khẩu) và nâng công suất các cơ sở chế biến cà phê hiện có để đảm bảo năng lực chế biến được 90-95% sản lượng cà phê nhân của tỉnh và đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. 
4. Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông ngành hàng cà phê:các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân về giá trị cà phê trong tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết thực hiện chương trình tái canh, cải tạo giống cà phê và chủ trương, chính sách của nhà nước về hỗ trợ vay vốn đầu tư để thực hiện chương trình. Thực hiện giải pháp này có nhiều cách, song với mục tiêu cuối cùng làm sao để người nông dân không ỉ lại mà xem chương trình tái canh cà phê là một cơ hội cải tạo và làm trẻ hóa vườn cây, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống chính từng gia đình họ, một trong những nội dung quan trọng mở rộng quy mô sản xuất cà phê bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương.

5. Tăng cường quản lý và tổ chức sản xuất:một thuận lợi là tỉnh Lâm Đồng cùng với tỉnh ĐăkLăk tham gia mô hình thí điểm phát triển ngành hàng cà phê bền vững trong tiến trình hội nhập quốc có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện nông dân sản xuất giỏi tham gia Ban điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam, đây là mô hình mới và là mô hình đầu tiên đối với nông sản Việt Nam, đồng thời là thành viên ban chỉ đạo tái canh cà phê Việt Nam; đây là điều kiện thuận lợi để tiếp cận các chính sách, đề xuất kiến nghị những vấn đề phát sinh thực tế với Chính phủ và Bộ, ngành TW, góp phần  ngành cà phê Lâm Đồng tiếp tục phát triển bền vững. Đối với các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắc Nông chưa tham gia giai đoạn thí điểm, Sở Nông nghiệp và PTNT cần chủ động sẵn sàng nắm các thông tin về mô hình thí điểm và chuẩn bị mọi điều kiện cần và đủ để tiếp cận nhân rộng sau khi các tỉnh Lâm Đồng và ĐăkLăk triễn khai thành công mô hình này.

   Trong công tác chỉ đạo sản xuất, hệ thống ngành Nông nghiệp và PTNTcủa tỉnh, lãnh đạo các địa phương cần tăng cường đi cơ sở tập trung chỉ đạo chỉ đạo sản xuất, cần thường xuyên rà soát nhu cầu tái canh cà phê, đồng thời nắm bắt thông tin, nguyện vọng của nông dân;có giải pháp khuyến khích nông dân phát triển liên kết giữa các hộ, hình thành các liên minh sản xuất, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã để sản xuất cà phê trên quy mô lớn, đây cũng là điều kiện cần và đủ thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

    Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm trước nông dân về nguồn giống, chất lượng giống, kiểm soát lại các vườn nhân chồi giống cà phê được đầu tư từ ngân sách nhà nước và hướng dẫn các cơ sở sản xuất gieo ươm cây giống cà phê thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng cây giống theo quy định, không để bà con nông dân còn boăn khoăn chất lượng giống cà phê trong quá trình tái canh cà phê.

    Tăng cường quản lý quy hoạch, thực hiện việc trồng cây chắn gió, cây che bóng nhằm tạo vườn cà phê tái canh có quy mô và sinh thái đồng ruộng chất lượng cao hơn trước khi tái canh; đây là vấn đề không mới đã có nhiều kết quả phân tích khoa học, vì vậy trong quá trình sản xuất cần chỉ đạo kiên quyết vườn cà phê tái canh phải trồng cây che bóng, trồng xen cây ăn quả ( bơ, sầu riêng...), góp phần cải thiện tiểu khí hậu, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao thu nhập. 
6.  Cơ chế chính sách và phát triển thị trường: chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp & PTNT các địa phương trên cơ sở thực tiễn tiếp tục có chính sách thuận lợi trong việc thực hiện quy trình cho vay, xây dựng hướng dẫn cụ thể về điều kiện được vay vốn để người dân tiếp cận nguồn vốn, song ngân hàng vẫn chủ động quản lý hạn chế tối đa rủi ro nguồn vốn đối với chương trình.

      Đặc thù cà phê ở tỉnh Lâm Đồng cũng như các tỉnh Tây Nguyên, diện tích cà phê chiếm tỷ lệ không nhỏ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy căn cứ theo ngân sách hàng năm Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động tham mưu UBND tỉnh chính sách hổ trợ tái canh cà phê giúp cho bà con nông dân vùng đồng bào dân tộc có điều kiện nguồn vốn đẩy nhanh các chương trình hổ trợ nông dân.Tiếp tục thực hiện chính sách hổ trợ giống vùng đồng bào dân tộc, theo đó ngân sách sẽ hỗ trợ từ 70% kinh phí mua giống cho các hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ 50% cho các hộ nghèo; hỗ trợ 40% cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

     Song song với tập trung các giải pháp kỹ thuật thâm canh, tiếp tục thu hút các dự án chế biến cà phê. Chú trọng công nghệ sau thu hoạch, sử dụng hệ thống tiết kiệm năng lượng trong phơi sấy cà phê. Sử dụng máy chế biến ướt cà phê quy mô nhỏ chế biến quả tươi trực tiếp không yêu cầu lượng nước lớn. Nhà nước cân đối các nguồn vốn và yêu cầu cấp thiết, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm của từng địa phương. Tiếp tục quãng bá các thương hiệu chỉ dẫn địa lý đã xây dựng trong và ngoài nước, nhằm quãng báo và mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê ở thị trường xuất khẩu; chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng ngành hàng cà phê Lâm Đồng phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.
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